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TÓM TẮT  
Bài viết sử dụng bảng hỏi, khảo sát hành vi trong lớp học của 211 sinh viên năm thứ hai ngành 

Ngôn ngữ Trung Quốc tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả 
khảo sát cho thấy, sinh viên có biểu hiện cao nhất là hành vi giao tiếp với bạn học, có biểu hiện thấp 
nhất là hành vi kiểm soát người khác; không tồn tại sự khác biệt giữa sinh viên nam và sinh viên nữ, 
giữa sinh viên đến từ khu vực thành thị và sinh viên đến từ khu vực nông thôn về tần suất biểu hiện 
các hành vi trong lớp học; tồn tại mối tương quan thuận giữa kết quả học tập và các hành vi hoạt 
động bằng lời nói, định hướng học tập, kiểm soát người khác, tìm kiếm sự giúp đỡ và tự tin.  

Từ khóa: ngành Ngôn ngữ Trung Quốc; hành vi trong lớp học; sinh viên Việt Nam 
 
1.  Đặt vấn đề 

Hành vi là “sự tương tác với môi trường có ở động vật trên cơ sở tính tích cực bên 
ngoài (vận động) và bên trong (tâm lí) của chúng, tính tích cực có định hướng của cơ thể 
sống đảm bảo thực hiện các tiếp xúc với thế giới bên ngoài” (Vu, 2008, p.259). Hành vi 
trong lớp học (classroom behavior) “là những phản ứng dựa trên sự kích thích xảy ra cụ thể 
trong lớp học hoặc cách người học đang hành động trong lớp để phản ứng với những gì đang 
diễn ra hoặc hiện diện xung quanh họ” (Luu, 2022). Hành vi trong lớp học có ảnh hưởng 
tích cực hoặc tiêu cực đến hiệu quả và tốc độ thụ đắc ngôn ngữ của người học (Yuan,  
& Xiao, 2003). 

Nghiên cứu về hành vi trong lớp học đã đạt được nhiều thành quả trong lĩnh vực giáo 
dục tiếng Anh. Allwright (1988) đã nghiên cứu về hành vi của người dạy và người học trong 
lớp học. Ellis (1994) nghiên cứu về thụ đắc ngôn ngữ trong giáo dục trên lớp. Lynch (1996) 
đã phân tích diễn ngôn của người dạy và người học trong lớp học. Batters (1986) phát hiện 
sinh viên nam tích cực hơn sinh viên nữ trong việc tham gia các hoạt động giao tiếp bằng lời 
nói trên lớp học. Yuan và Xiao (2003), Xu và Yuan (2003), Liu và Fu (2006) đã so sánh sự 
khác biệt giới tính của sinh viên học tiếng Anh không chuyên tại Trung Quốc về hành vi 
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trong lớp học. Yuan, Zhang và Wang (2004), Yuan và Zhao (2006), Fu (2012) đã phát hiện 
những khác biệt giới tính về hành vi trong lớp học của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tại 
Trung Quốc. 

Song, trong lĩnh vực giáo dục tiếng Trung Quốc, nghiên cứu về hành vi trong lớp học 
vẫn chưa được quan tâm, chú ý. Thành quả nghiên cứu hiện nay không nhiều, chúng tôi chỉ 
tìm thấy nghiên cứu của Luu (2022) về trường hợp sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tại Việt 
Nam học ngoại ngữ thứ hai là tiếng Trung Quốc. 

Bài viết này tìm kiếm câu trả lời cho các vấn đề sau: (1) Tình hình chung về hành vi 
trong lớp học của sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc như thế nào? (2) Có tồn tại sự khác 
biệt giới tính về hành vi trong lớp học của sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc không?, 
(3) Có tồn tại sự khác biệt khu vực gia đình sinh sống về hành vi trong lớp học của sinh viên 
ngành Ngôn ngữ Trung Quốc không?, và (4) Mối tương quan giữa kết quả học tập ngành 
Ngôn ngữ Trung Quốc và hành vi trong lớp học như thế nào? 
2.  Giải quyết vấn đề 
2.1. Cơ sở lí luận 

Nghiên cứu này được thực hiện trên cơ sở lí luận của Hayes (1992) về hành vi trong 
lớp học. Bà cho rằng, hành vi trong lớp học được cấu thành từ 7 phương diện: (1) hoạt động 
bằng lời nói (verbal participation), (2) định hướng học tập (learning orientation), (3) kiểm 
soát người khác (dominating others), (4) tìm kiếm sự giúp đỡ (support-seeking), (5) tự bày 
tỏ (self-disclosure), (6) tự tin (self-assurance) và (7) giao tiếp với bạn học (sociability). Trong 
đó, phương diện hoạt động bằng lời nói đề cập đến các hành vi như trả lời câu hỏi, đặt câu 
hỏi, thảo luận, bày tỏ quan điểm, phản hồi giảng viên; phương diện định hướng học tập đề 
cập đến các hành vi như động cơ học tập, sự nghiêm túc và hăng hái trong học tập, khả năng 
diễn đạt, khả năng sắp xếp việc học; phương diện kiểm soát người khác đề cập đến các hành 
vi như tranh luận, ngắt lời, phê bình, đưa ra lời khuyên; phương diện tìm kiếm sự giúp đỡ đề 
cập đến các hành vi như trưng cầu sự đồng ý, giúp đỡ từ giảng viên và bạn học, làm rõ các 
nội dung học tập có liên quan; phương diện tự bày tỏ đề cập đến các hành vi như bày tỏ cảm 
xúc, chia sẻ kinh nghiệm của cá nhân; phương diện tự tin đề cập đến các hành vi như quyết 
đoán, bảo vệ ý kiến cá nhân, so sánh với bạn học khác; phương diện giao tiếp với bạn học 
đề cập đến các hành vi như xây dựng, phát triển tình bạn, tương tác, quan tâm đến cảm nhận 
của các bạn học trong lớp. 
2.2.  Thiết kế nghiên cứu 
2.2.1. Khách thể nghiên cứu 

Nghiên cứu này được tiến hành tại Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin 
học Thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT) vào tháng 9 năm 2022, thông qua nền tảng Google 
Forms. Tham gia khảo sát là 211 sinh viên năm thứ hai ngành Ngôn ngữ Trung Quốc. Cơ 
cấu dân tộc, giới tính, khu vực gia đình sinh sống, quê quán và độ tuổi trung bình của khách 
thể nghiên cứu được trình bày trong Bảng 1 sau đây: 
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Bảng 1. Cơ cấu khách thể nghiên cứu 
Chỉ tiêu Số lượng Tỉ lệ (%) 

Dân tộc Kinh 193 91,5 
Khác 18 8,5 

Giới tính Nam 20 9,5 
Nữ 191 90,5 

Khu vực sinh sống 
Thành thị 97 46 
Nông thôn 114 54 

Quê quán Thành phố Hồ Chí Minh 59 28 
tỉnh, thành khác 152 72 

Độ tuổi trung bình 19,2 
2.2.2. Công cụ thu thập dữ liệu 

Nghiên cứu này sử dụng công cụ thu thập dữ liệu là Bảng khảo sát hành vi trong lớp 
học của sinh viên (Student Classroom Behavior) do Hayes (1992) đưa ra. Đây là bảng khảo 
sát được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ. Bảng khảo sát này bao gồm 36 
câu hỏi, trong đó có 6 câu hỏi về phương diện hoạt động bằng lời nói, 8 câu hỏi về phương 
diện định hướng học tập, 7 câu hỏi về phương diện kiểm soát người khác, 5 câu hỏi về 
phương diện tìm kiếm sự giúp đỡ, 3 câu hỏi về phương diện tự bày tỏ, 3 câu hỏi về phương 
diện tự tin và 4 câu hỏi về phương diện giao tiếp với bạn học. Các câu hỏi này đều sử dụng 
thang đo Likert 5 mức độ, với mức 1 là “rất không thường xuyên”, mức 2 là “không thường 
xuyên”, mức 3 là “bình thường”, mức 4 là “thường xuyên” và mức 5 là “rất thường xuyên”. 
2.2.3. Công cụ phân tích dữ liệu 

Nghiên cứu này sử dụng phần mềm SPSS (phiên bản 25.0) làm công cụ phân tích dữ liệu. 
Trong đó, sử dụng thống kê mô tả (descriptive statistic) để làm rõ các hành vi trong lớp học của 
sinh viên, sử dụng kiểm định Independent Sample T-Test để tìm hiểu sự khác biệt về hành vi 
trong lớp học trên các phương diện giới tính, khu vực gia đình sinh sống, sử dụng phân tích 
tương quan Pearson để làm rõ mối quan hệ giữa kết quả học tập và hành vi trong lớp học. 
2.3.  Kết quả nghiên cứu 
2.3.1. Tình hình chung 

Hành vi trong lớp học của sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc được thể hiện trong 
Bảng 2 sau đây: 

Bảng 2. Thống kê mô tả về hành vi trong lớp học 
Các phương diện Mean SD 

Hoạt động bằng lời nói 2,99 0,62 
Định hướng học tập 3,78 0,59 

Kiểm soát người khác 1,93 0,49 
Tìm kiếm sự giúp đỡ 3,47 0,58 

Tự bày tỏ 2,87 0,73 
Tự tin 2,97 0,60 

Giao tiếp với bạn học 3,81 0,72 
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Bảng 2 cho thấy thứ tự tần suất từ cao xuống thấp của sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung 
Quốc về các phương diện hành vi trong lớp học như sau: giao tiếp với bạn học > định hướng 
học tập > tìm kiếm sự giúp đỡ > hoạt động bằng lời nói > tự tin > tự bày tỏ > kiểm soát người 
khác. Kết quả này có phần không giống với kết quả nghiên cứu của Luu (2022) về trường 
hợp sinh viên học tiếng Trung Quốc như một ngoại ngữ thứ hai tại Việt Nam, định hướng 
học tập > giao tiếp với bạn học > tìm kiếm sự giúp đỡ > hoạt động bằng lời nói > tự tin > tự 
bày tỏ > kiểm soát người khác. Qua đó cho thấy, sinh viên học tiếng Trung Quốc như ngoại 
ngữ thứ nhất hay ngoại ngữ thứ hai đều ít có biểu hiện trong lớp học ở hành vi kiểm soát 
người khác, đều có biểu hiện thường xuyên nhất trong lớp học là ở hành vi giao tiếp với bạn 
học và hành vi định hướng học tập. 

Có thể thấy rằng, sinh viên học tiếng Trung Quốc như ngoại ngữ thứ nhất hay ngoại 
ngữ thứ hai, đều có các đặc điểm giống nhau. Điều này có thể là do ảnh hưởng của văn hóa 
truyền thống Việt Nam đối với sinh viên. Đại đa số sinh viên thường không dám đề nghị 
giảng viên giải thích lại các nội dung mà mình chưa hiểu, thường không dám phê bình, góp 
ý đối với giảng viên, cũng thường không chủ động bày tỏ quan điểm cá nhân, đưa ra ý kiến 
trái chiều với các bạn học khác. Sinh viên thường cúi đầu xuống, không chủ động trả lời khi 
giảng viên đặt câu hỏi chung cho cả lớp. Ngoài ra, đại đa số sinh viên thường không có thói 
quen trao đổi, thảo luận với các bạn học khác, mà có thói quen học một mình. 
2.3.2. Sự khác biệt về phương diện giới tính 

Tình hình biểu hiện các hành vi trong lớp học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của sinh 
viên nam và sinh viên nữ được thể hiện trong Bảng 3 sau đây: 

Bảng 3. Hành vi trong lớp học theo giới tính 
Các phương diện Giới tính Mean SD t p 

Hoạt động bằng lời nói 
Nam 3,07 0,81 

0,57 0,57 
Nữ 2,98 0,59 

Định hướng học tập 
Nam 3,69 0,71 

-0,67 0,51 
Nữ 3,79 0,58 

Kiểm soát người khác 
Nam 2,00 0,62 

0,70 0,49 
Nữ 1,92 0,48 

Tìm kiếm sự giúp đỡ 
Nam 3,41 0,79 

-0,35 0,73 
Nữ 3,47 0,56 

Tự bày tỏ 
Nam 2,78 0,91 

-0,58 0,56 
Nữ 2,88 0,71 

Tự tin 
Nam 2,92 0,80 

-0,40 0,69 
Nữ 2,97 0,58 

Giao tiếp với bạn học 
Nam 3,52 0,78 

-1,92 0,06 
Nữ 3,84 0,71 
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Bảng 3 cho thấy các hành vi trong lớp học của sinh viên nam có Mean từ 2,00 đến 
3,69, còn của sinh viên nữ có Mean từ 1,92 đến 3,84. Thứ tự từ cao xuống thấp của bảy 
phương diện hành vi trong lớp học của sinh viên nam là định hướng học tập > giao tiếp với 
bạn học > tìm kiếm sự giúp đỡ > hoạt động bằng lời nói > tự tin > tự bày tỏ > kiểm soát 
người khác, còn của sinh viên nữ là giao tiếp với bạn học > định hướng học tập > tìm kiếm 
sự giúp đỡ > hoạt động bằng lời nói > tự tin > tự bày tỏ > kiểm soát người khác. Có thể thấy 
rằng, có sự khác biệt về thứ tự các phương diện của hành vi trong lớp học giữa sinh viên 
nam và sinh viên nữ. Sinh viên nam có biểu hiện thường xuyên nhất ở hành vi định hướng 
học tập, còn sinh viên nữ có biểu hiện thường xuyên nhất ở hành vi giao tiếp với bạn học. 
Tuy nhiên, kết quả kiểm định Independent Sample T-Test lại cho thấy không tồn tại sự khác 
biệt có ý nghĩa giữa sinh viên nam và sinh viên nữ trên cả bảy phương diện của hành vi trong 
lớp học.  

Kết quả này không giống với kết quả nghiên cứu của Xu và Yuan (2003) về trường 
hợp sinh viên không chuyên ngành tiếng Anh tại Trung Quốc, sinh viên nữ có tần suất biểu 
hiện cao hơn sinh viên nam ở hai phương diện định hướng học tập và tìm kiếm sự giúp đỡ. 
Kết quả này cũng không giống với kết quả nghiên cứu của Fan (2011) về trường hợp sinh 
viên ngành Ngôn ngữ Anh tại Trung Quốc, sinh viên nữ có biểu hiện trên lớp học ở các 
phương diện hoạt động bằng lời nói, định hướng học tập, tìm kiếm sự giúp đỡ và tự tin cao 
hơn sinh viên nam. Kết quả này khác với kết quả nghiên cứu của Luu (2022) về hành vi 
trong lớp học ngoại ngữ thứ hai - tiếng Trung Quốc của sinh viên Việt Nam, sinh viên nam 
thường xuyên có hành vi kiểm soát người khác hơn sinh viên nữ. Qua đó cho thấy, có nhiều 
nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt giới tính về hành vi trong lớp học, có thể tồn tại một nhân 
tố trung gian nào đó giữa giới tính và hành vi trong lớp học. Ngoài ra, sự chênh lệch khá lớn 
giữa số lượng sinh viên nam và số lượng sinh viên nữ cũng có tác động nhất định đến kết 
quả nghiên cứu. 
2.3.3. Sự khác biệt về phương diện khu vực gia đình sinh sống 

Tình hình biểu hiện các hành vi trong lớp học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của sinh 
viên đến từ khu vực thành thị và sinh viên đến từ khu vực nông thôn được thể hiện trong 
Bảng 4. 

Bảng 4. Hành vi trong lớp học theo khu vực gia đình sinh sống 
Các phương diện Khu vực Mean SD t p 

Hoạt động bằng lời nói 
Thành thị 3,05 0,69 

1,20 0,23 
Nông thôn 2,94 0,54 

Định hướng học tập 
Thành thị 3,79 0,65 

0,38 0,71 
Nông thôn 3,76 0,54 

Kiểm soát người khác 
Thành thị 1,89 0,45 -

0,98 
0,33 

Nông thôn 1,96 0,52 
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Tìm kiếm sự giúp đỡ 
Thành thị 3,46 0,68 -

0,05 
0,96 

Nông thôn 3,47 0,49 

Tự bày tỏ 
Thành thị 2,83 0,77 -

0,83 
0,41 

Nông thôn 2,91 0,70 

Tự tin 
Thành thị 3,01 0,67 

0,93 0,35 
Nông thôn 2,93 0,54 

Giao tiếp với bạn học 
Thành thị 3,79 0,74 -

0,32 
0,75 

Nông thôn 3,82 0,70 
Bảng 4 cho thấy các hành vi trong lớp học của sinh viên đến từ khu vực thành thị có 

Mean từ 1,89 đến 3,79, còn của sinh viên đến từ khu vực nông thôn có Mean từ 1,96 đến 
3,82. Thứ tự từ cao xuống thấp của bảy phương diện hành vi trong lớp học của sinh viên đến 
từ khu vực thành thị là định hướng học tập = giao tiếp với bạn học > tìm kiếm sự giúp đỡ > 
hoạt động bằng lời nói > tự tin > tự bày tỏ > kiểm soát người khác, còn của sinh viên đến từ 
khu vực nông thôn là giao tiếp với bạn học > định hướng học tập > tìm kiếm sự giúp đỡ > 
hoạt động bằng lời nói > tự tin > tự bày tỏ > kiểm soát người khác. Có thể thấy rằng, có sự 
khác biệt về thứ tự các phương diện của hành vi trong lớp học giữa sinh viên đến từ khu vực 
thành thị và sinh viên đến từ khu vực nông thôn, nhưng sự khác biệt này không đáng kể. 
Sinh viên đến từ khu vực thành thị có biểu hiện thường xuyên nhất ở hai hành vi định hướng 
học tập và giao tiếp với bạn học, còn sinh viên đến từ khu vực nông thôn có biểu hiện thường 
xuyên nhất ở hành vi giao tiếp với bạn học. Tuy nhiên, kết quả kiểm định Independent 
Sample T-Test lại cho thấy không tồn tại sự khác biệt có ý nghĩa giữa sinh viên đến từ khu 
vực thành thị và sinh viên đến từ khu vực nông thôn trên cả bảy phương diện của hành vi 
trong lớp học.  

Kết quả này giống với kết quả nghiên cứu của Luu (2022) về trường hợp sinh viên 
Việt Nam học ngoại ngữ thứ hai là tiếng Trung Quốc. Điều này có thể là vì đại đa số sinh 
viên Việt Nam cho dù đến từ khu vực thành thị hay đến từ khu vực nông thôn, cho dù học 
tiếng Trung Quốc như một chuyên ngành hay chỉ là một ngoại ngữ thứ hai, đều chưa được 
tiếp cận với tiếng Trung Quốc ở bậc phổ thông, chỉ mới tiếp xúc với ngôn ngữ này khi bước 
chân vào giảng đường đại học. Vì thế, không tồn tại sự khác biệt giữa sinh viên đến từ khu 
vực thành thị và khu vực nông thôn về hành vi trong lớp học. 
2.3.4. Mối tương quan với kết quả học tập 

Mối tương quan giữa kết quả học tập và các phương diện hành vi trong lớp học của 
sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc như sau (xem Bảng 5): 
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Bảng 5. Tương quan giữa kết quả học tập và hành vi trong lớp học 

 

Hoạt động 
bằng lời 

nói 

Định 
hướng học 

tập 

Kiểm 
soát 

người 
khác 

Tìm 
kiếm 

sự 
giúp 
đỡ 

Tự 
bày 
tỏ 

Tự 
tin 

Giao 
tiếp với 
bạn học 

Kết 
quả 
học 
tập 

Pearson 
Correlation 

0,31 0,30 0,19 0,21 0,11 0,20 0,05 

Sig. (2-
tailed) 

0,00 0,00 0,01 0,00 0,10 0,00 0,43 

Bảng 5 cho thấy không tồn tại mối tương quan giữa kết quả học tập và hành vi trong 
lớp học ở các phương diện tự bày tỏ và giao tiếp với bạn học, tồn tại mối tương quan thuận 
giữa kết quả học tập và hành vi trong lớp học ở các phương diện hoạt động bằng lời nói, 
định hướng học tập, kiểm soát người khác, tìm kiếm sự giúp đỡ và tự tin. Điều này cho thấy 
sinh viên có kết quả học tập càng cao thì càng thường có các hành vi hoạt động bằng lời nói, 
định hướng học tập, kiểm soát người khác, tìm kiếm sự giúp đỡ và tự tin, còn những sinh 
viên có kết quả học tập càng thấp thì sẽ càng có tần suất các hành vi này trong lớp học  
ít hơn. 

Kết quả này cho thấy, cũng giống với sinh viên học ngoại ngữ thứ hai là tiếng Trung 
Quốc (Luu, 2022), các hành vi hoạt động bằng lời nói, định hướng học tập, tìm kiếm sự giúp 
đỡ đều có mối tương quan với kết quả học tập của sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc. 
Song, khác với sinh viên học tiếng Trung Quốc như một ngoại ngữ thứ hai, hành vi trong 
lớp học trên phương diện kiểm soát người khác và tự tin cũng có mối tương quan với kết 
quả học tập của sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc. Qua đó có thể thấy rằng, khi sinh 
viên nghiêm túc, nỗ lực trong học tập, có động cơ học tập rõ ràng, có mục tiêu học tập cụ 
thể, tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ từ phía giảng 
viên và các bạn học, sẽ giúp sinh viên có hiệu quả học tập cao hơn. Ngoài ra, với sinh viên 
ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, việc chủ động bày tỏ quan điểm cá nhân, tranh luận với người 
khác cũng sẽ góp phần giúp sinh viên hiểu hơn về bài giảng, bên cạnh đó việc cạnh tranh 
với bạn học sẽ làm cho sinh viên phải không ngừng cố gắng để có kết quả học tập tốt hơn. 
Chính vì thế, những sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc thường có các biểu hiện hành 
vi hoạt động bằng lời nói, định hướng học tập, kiểm soát người khác, tìm kiếm sự giúp đỡ 
và tự tin, sẽ thường có kết quả học tập tiếng Trung Quốc cao hơn những sinh viên ít có biểu 
hiện các hành vi này. 
3.  Kết luận  

Hành vi trong lớp học là những phản ứng dựa trên sự kích thích xảy ra cụ thể trong 
lớp học hoặc những phản ứng của người học trước những gì đang diễn ra xung quanh, có 
ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả và tốc độ thụ đắc ngôn ngữ của người học. Sinh viên 
ngành Ngôn ngữ Trung Quốc có biểu hiện cao nhất là hành vi giao tiếp với bạn học, có biểu 



Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Lưu Hớn Vũ 
 

1050 

hiện thấp nhất là hành vi kiểm soát người khác. Về phương diện giới tính, giữa sinh viên 
nam và sinh viên nữ không tồn tại sự khác biệt về tần suất biểu hiện các hành vi trong lớp 
học. Về phương diện khu vực gia đình sinh sống, giữa sinh viên đến từ khu vực thành thị và 
sinh viên đến từ khu vực nông thôn không tồn tại sự khác biệt về tần suất biểu hiện các hành 
vi trong lớp học. Về mối tương quan với kết quả học tập, hành vi trong lớp học có mối tương 
quan thuận với kết quả học tập của sinh viên ở các phương diện hoạt động bằng lời nói, định 
hướng học tập, kiểm soát người khác, tìm kiếm sự giúp đỡ và tự tin. 

 

 Tuyên bố về quyền lợi: Tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi.  
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ABSTRACT 
The article reports findings from a study using a questionnaire to survey the classroom 

behavior of 211 second-year students majoring in the Chinese Language at Ho Chi Minh University 
of Foreign Languages - Information Technology. The results showed that the highest expression was 
sociability and the lowest expression was dominating others. There is no difference between male 
and female students, between students from urban areas and students from rural areas regarding the 
frequency of behavior in the classroom. The results also indicate a positive correlation between 
academic performance and classroom behaviors such as verbal participation, learning orientation, 
dominating others, support-seeking, and self-assurance. Based on the resulst, the article offers some 
recommendations for teaching. 

Keywords: Chinese Language major; classroom behavior; Vietnamese students 
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PHỤ LỤC 
BẢNG KHẢO SÁT HÀNH VI TRONG LỚP HỌC CỦA SINH VIÊN 

Hoạt động bằng lời nói 

Trả lời câu hỏi của giảng viên 
Đặt câu hỏi 
Chủ động thảo luận 
Kiểm soát cuộc thảo luận 
Bày tỏ quan điểm 
Tích cực phản hồi giảng viên 

Định hướng học tập 

Nghiêm túc học các môn tiếng Trung Quốc 
Có động cơ học tập tiếng Trung Quốc 
Hăng hái học tập 
Sắp xếp tốt việc học 
Chú ý đến chi tiết 
Quan tâm đến điểm số 
Lịch sự 
Diễn đạt tốt 

Kiểm soát người khác 

Phê bình giảng viên 
Ngắt lời giảng viên 
Không đồng ý quan điểm của giảng viên 
Để lại ấn tượng sâu sắc cho bạn học cùng lớp 
Ngắt lời bạn học khác 
Đưa ra lời khuyên cho các bạn học khác 
Tranh luận với người khác 

Tìm kiếm sự giúp đỡ 

Tìm kiếm sự giúp đỡ của giảng viên 
Tìm kiếm sự giúp đỡ của bạn học khác 
Trưng cầu sự đồng ý của giảng viên 
Ghi chú 
Làm rõ bài tập về nhà giảng viên bố trí 

Tự bày tỏ 
Thảo luận vấn đề cá nhân 
Bày tỏ cảm xúc bản thân 
Chia sẻ kinh nghiệm bản thân 

Tự tin 
Quyết đoán 
Kiên trì ý kiến của bản thân 
Cạnh tranh với bạn học 

Giao tiếp với bạn học 

Thân thiện 
Phát triển tình bạn với các bạn học khác 
Rất quan tâm đến cảm nhận của người khác 
Tương tác với bạn học 

 


